
Phòng ban

Đơn vị trực 

thuộc/UBND 

cấp xã

1 Kiểm tra công tác CCHC

2

Kiểm tra về thực hiện 

nhiệm vụ phân cấp quản 

lý nhà nước

3

Kiểm tra thực hiện việc áp 

dụng Hệ thống chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia 

ISO 9001: 2015

4

Kiểm tra việc theo dõi thi 

hành pháp luật và xử lý vi 

phạm hành chính

5

Kiểm tra một số nội dung 

khác (theo dõi thi hành 

pháp luật,..,)

Biểu mẫu 1B

Thống kê số liệu về công tác kiểm tra   

thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Sở Giao thông vận tải năm 2020

Nội dung thống kê[1] 

Ghi chú:   Số liệu về công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Sở Giao thông vận tải năm 2020, chưa đến thời 

gian thực hiện nên chưa có số liệu

STT

Số đơn vị kiểm tra tổng số cơ 

quan, đơn vị Số vấn đề đã 

phát hiện 

qua kiểm tra

Số vấn đề phát 

hiện đã được 

xử lý

Số vấn đề chưa xử lý 

xong từ kỳ trước đã 

được xử lý



STT Nội dung thống kê Tổng số Ghi chú

1
Kết quả ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của 

HĐND, UBND

- Số VBQPPL đã được ban hành trong kỳ báo cáo 0

- Số VBQPPL được ban hành đúng tiến độ đã đề ra 0

- Số VBQPPL được ban hành đúng quy trình, thủ tục theo quy định 0

2 Kiểm tra, xử lý VBQPPL

- Số văn bản đã kiểm tra theo thẩm quyền 0

- Số văn bản phát hiện trái pháp luật 0

- Số văn bản trái pháp luật đã được xử lý 0

-
Số văn bản trái pháp luật chưa xử lý xong từ kỳ trước đã được xử 

lý trong kỳ báo cáo
0

3 Rà soát VBQPPL

- Số VBQPPL phải rà soát trong kỳ báo cáo 0

- Số văn bản được đề nghị xử lý sau rà soát 0

- Số văn bản đã được xử lý sau rà soát

- Số  VBQPPL chưa xử lý xong của kỳ báo cáo trước đã được xử lý

Thống kê số liệu về công tác xây dựng và tổ chức 

thực hiện văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh

Biểu mẫu 2B



STT Nội dung thống kê Số liệu thống kê Ghi chú

1 Kế hoạch rà soát TTHC Có
Kế hoạch số 130/KH-SGTVT 

ngày 30/01/2020

2
Số lượng TTHC đã công khai tại Bảng niêm 

yết TTHC[1] 
101/101

3
Số lượng TTHC đã đăng tải công khai trên 

Trang thông tin/Trang một cửa điện tử[2]
101/101

4
Có thực hiện niêm yết địa chỉ tiếp nhận 

PAKN
Có

5 Số lượng ý kiến đã tiếp nhận 0

6 Số lượng ý kiến đã giải quyết 0

Biểu mẫu 3B

Thống kê số liệu về công tác kiểm soát TTHC tại Sở Giao thông vận tải



Số TTHC 

tham mưu 

công bố đúng 

thời hạn quy 

định

Số TTHC 

tham mưu 

công bố muộn 

so với thời 

hạn quy định

Số TTHC liên 

thông 

ngang[1]

Số TTHC liên 

thông dọc[2]

1
Sở Giao thông 

vận tải
101 30 30 0 101 0 0 0

Quyết định 

số 35/QĐ-

UBND ngày 

08/01/2020

Biểu mẫu 4B

Thống kê số liệu về số lượng TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết 

Sở Giao thông vận tải

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó
Số TTHC 

được giải 

quyết theo 

cơ chế một 

cửa

Số TTHC được giải quyết theo cơ 

chế một cửa liên thông

STT
Cơ quan, đơn 

vị thực hiện

Số 

TTHC 

đang có 

hiệu lực

Số TTHC đã được công bố (trong kỳ báo 

cáo)



Ghi chú

Số kỳ 

trước 

chuyển 

qua

Số mới 

tiếp nhận
Tổng số

Trả 

đúng 

hạn

Trả quá 

hạn[1]
Tổng số

Chưa 

đến hạn

Quá 

hạn[2]

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5)
(6) 

=(7)+(8)
(7) (8)

(9)=(10)+(1

1)
(10) (11) (12)

I
TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền tiếp nhận và 

giải quyết của cơ quan tỉnh

4178 805 3373 3067 3067 0 1111 1111 0
16/11/2019

31/12/2019

4372 1111 3261 3504 3504 0 868 868 0
01/01/2020

25/02/2020

8550 1916 6634 6571 6571 0 1979 1979 0Tổng

Biểu mẫu 5B

Thống kê kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 

cho người dân, doanh nghiệp sở Giao thông vận tải

STT Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC

Số hồ sơ đã tiếp nhận Kết quả giải quyết

Tổng số

Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng



Đủ chuẩn
Thiếu 

chuẩn[4]
Đủ chuẩn

Thiếu 

chuẩn[5]

I Các cơ quan tỉnh

1
Sở Giao thông 

vận tải
8 0 3 0 0 0 14 0 0 0 51 -1 0 0

Số lượng 

biên chế 

giảm 1 do 

nghỉ hưu

Ghi chú:  Trong 51 công chức trên có 02 công chức làm việc tại Ban ATGT đơn vị không trực thuộc Sở Giao thông vận tải giữ chức vụ Chánh văn phòng Ban ATGT và Phó Chánh Văn phòng BATGT (không 

thống kế vào báo cáo số lượng lãnh đạo cấp phòng và tương đương) 

Biểu mẫu 6B

Thống kê số liệu về tổ chức bộ máy, biên chế hành chính tại sở Giao thông vận tải

Cơ quan, đơn vị Ghi chú

Tổng số

Tăng (+) 

/giảm (-) so 

với kỳ báo cáo 

trước

Tổng số

Tăng (+) 

/giảm (-) so 

với kỳ báo cáo 

trước

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại[2]

Tổng số

Tăng (+) 

/giảm (-) 

so với kỳ 

báo cáo 

trước

Bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại[3]
Tổng số

STT

Số lượng phòng chuyên 

môn/đơn vị trực thuộc[1]
Số lượng lãnh đạo cấp sở/UBND cấp huyện

Số lượng lãnh đạo cấp phòng và tương 

đương

Số lượng biên chế 

hành chính

Thực hiện tinh giản 

biên chế

Tăng (+) 

/giảm (-) 

so với kỳ 

báo cáo 

trước

Số lượng 

theo Kế 

hoạch năm

Đã tinh 

giản



I
Các cơ quan 

tỉnh

Sở Giao 

thông vận tải
51 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

TH[8]

Biểu mẫu 7B

Thống kê số liệu về Công chức tại Sở Giao thông vận tải

Điều 

động, 

chuyển 

công tác 

CB, CC, 

VC[2]Không qua 

thi/tuyển đặc 

cách

Số lượng[1] CBCCVC được đào 

tạo, bồi dưỡng

Kết quả 

thực hiện

Có KH 

tuyển 

dụng

Kết quả 

tuyển 

dụng[5]

Mức 

khiển 

trách

Từ mức 

cảnh cáo 

trở lên[6]

TX[7]

Định kỳ chuyển đổi vị trí 

công tác
Tuyển dụng

Tình hình xử lý kỷ 

luật CBCCVC

Nâng lương theo 

thẩm quyền

Chỉ tiêu 

chuyển đổi 

theo quy định

STT
Cơ quan, đơn 

vị

Số CBCCVC hiện có 

mặt

Số đạt 

chuẩn 

theo tiêu 

chuẩn 

chức 

danh, 

VTVL
Biên chế

HĐ chuyên 

môn
Đào tạo[3]

Bồi dưỡng 

nghiệp 

vụ[4]

Có KH 

tuyển 

dụng



STT Nội dung thống kê Số lượng Ghi chú

1

Số cơ quan hành chính đã hoàn thiện bản mô tả 

công việc và khung năng lực vị trí việc làm của 

công chức

1
Sở Giao thông vận 

tải

2
Số đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn đã 

phê duyệt danh mục vị trí việc làm của viên chức
1

Ban điều hành Bến 

xe khách Sóc Trăng

3

Số đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn đã 

phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực 

vị trí việc làm của viên chức

1

Ban điều hành Bến 

xe khách Sóc Trăng 

đã phê đuyệt đề án 

vị trí việc làm của 

đơn vị

4

Số đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn đã 

hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực 

vị trí việc làm của viên chức

1
Ban điều hành Bến 

xe khách Sóc Trăng

Biểu mẫu 8B

Thống kê số liệu về triển khai chính sách cải cách công chức, 

công vụ tại Sở Giao thông vận tải



Tổng số
Tăng (+)/ giảm (-) 

so với năm trước

1

Số cơ quan hành chính thuộc và trực thuộc 

thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

về quản lý kinh phí hành chính

2 0

2/2 đơn vị (Văn Phòng Sở 

GTVT và Thanh tra Sở 

GTVT)

2
Về số lượng đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc thực hiện cơ chế tự chủ.
1

-
Số đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và 

chi đầu tư

- Số đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên 1 0
1/1 đơn vị Ban điều hành 

Bến xe khách

-
Số đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường 

xuyên

-
Số đơn vị được nhà nước bảo đảm chi 

thường xuyên

STT Nội dung thống kê

Số lượng đơn vị

Ghi chú

Biểu mẫu 9B

Thống kê số liệu về cải cách tài chính công tại sở Giao thông vận tải



Số văn 

bản giấy

Số văn 

bản điện 

tử

Số văn 

bản phát 

hành VB 

giấy + 

điện tử 

Tổng số

Tiếp 

nhận tại 

nơi giải 

quyết 

TTHC

Tiếp nhận  

qua mạng 

hoặc dịch 

vụ bưu 

chính

Tổng số

Tiếp 

nhận 

tại nơi 

giải 

quyết 

TTHC

Tiếp nhận  

qua mạng 

hoặc dịch 

vụ bưu 

chính

I Cơ quan cấp tỉnh

289 0 289 0 1 807 805 2 13 164 0 164
16/11/2019

31/12/2019

283 0 283 0 1 1015 1011 4 13 250 0 250
01/01/2020

25/02/2020

572 0 572 0 1 1822 1816 6 1 414 0 414

Hồ sơ đã tiếp nhận

Biểu mẫu 10B

Thống kê số liệu về kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 

và trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các sở Giao thông vận tải

STT Cơ quan, đơn vị

Trao đổi văn bản giữa các cơ quan 

hành chính nhà nước 
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Ghi chúTổng số 

văn bản 

đi

Trong đó

Tổng số 

TTHC 

đã cung 

cấp

Hồ sơ đã tiếp nhận

Sở Giao thông vận tải1

Tổng

Tổng số 

TTHC đã 

cung cấp



Số 

TTHC 

tiếp 

Số TTHC 

trả kết quả

I Cơ quan cấp tỉnh

637 637
Số liệu tính từ ngày 

16/11/2019 đến 

31/12/2019

523 523
Số liệu từ 01/01 đến 

25/02/2020

7 1160 1160Tổng

Sở Giao thông vận tải 7

Biểu mẫu 11B

Thống kê số liệu về kết quả triển khai dịch vụ 

bưu chính công ích (BCCI) tại Sở Giao thông vận tải

STT Cơ quan, đơn vị

Số lượng 

TTHC đã 

công bố triển 

khai dịch vụ 

BCCI

Số lượng TTHC có 

phát sinh sử dụng 

dịch vụ BCCI trong 

kỳ báo cáo Ghi chú



STT Nội dung thống kê Số liệu thống kê Ghi chú

II Duy trì, cải tiến hệ thống

1 Thực hiện công bố lại ISO
Chưa đến thời gian 

thực hiện

2 Thực hiện đánh giá nội bộ
Chưa đến thời gian 

thực hiện

3
Thực hiện xem xét của lãnh đạo đối với hệ thống 

quản lý chất lượng

Chưa đến thời gian 

thực hiện

4

Cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp 

luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào Hệ 

thống quản lý chất lượng

Chưa đến thời gian 

thực hiện

5 Nội dung khác

Biểu mẫu 13B

Thống kê số liệu về xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 tại sở Giao thông vận tải



Tổng
Thuộc thẩm 

quyền

Không thuộc thẩm 

quyền giải quyết[2]

I Cấp tỉnh

Sở Giao thông 

vận tải
0 0 0 0 0

Biểu mẫu 14

Thống kê tình hình tiếp nhận và giải quyết 

đơn thư khiếu nại, tố cáo

Giải quyết 

trễ hạn

STT
Nội dung 

thống kê

Số lượng

Ghi chú[1]

Tiếp nhận
Giải quyết 

đúng hạn theo 

quy định
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